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NHÂN DANH 

NƯỚ   ỘNG     XÃ  ỘI   Ủ NG Ĩ  VI   N M 
 

     N N  N   N     N      ÌNH,   N    N      N 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Qu c Tuấn. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1.    N u ễn Thị Hạnh 

2. Bà N u ễn Thị Phươn  Dun  

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Minh Thị Thu Hòa - Thư ký Tòa  n nhân 

dân hu ện  ắc  ình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: Ông 

Tằn Đình Th n - Kiểm s t viên. 

Ngày 19 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện  ắc  ình xét 

xử sơ thẩm côn  khai vụ  n hình sự thụ lý s  30/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 03 

năm 2022 theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử sơ thẩm s     /2022/QĐXXST-HS 

ngày   /    /2022 đ i với bị c o:  

           uỳ    ức T, tên  ọi kh c:  é  a; Sinh năm 1994 

Nơi sinh:Tỉnh  ình Thuận 

Đăn  ký HKTT và chỗ ở hiện na : Khu ph  Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, 

hu ện  ắc  ình, tỉnh  ình Thuận. 

N hề n hiệp: Không; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh T, sinh năm 1973 và bà Lê 

Thị G, sinh năm 1973. 

         Trú tại:khu ph  X, thị trấn C, hu ện  ắc  ình, tỉnh  ình Thuận.  

          Tiền  n: Không. 

          Tiền sự: N    16/7/2018 bị Tòa  n nhân dân hu ện  ắc  ình  p dụn  biện 

ph p xử lý h nh chính đưa v o cơ sở cai n hiện bắt buộc với thời hạn 24 th n , đã 

chấp h nh xong. N    21/6/2021 bị Côn  an thị trấn Chợ Lầu, hu ện  ắc  ình xử 

phạt h nh chính s  tiền 1.500.000 đồn , về h nh vi: “Trộm cắp t i s n”, hiện chưa 

nộp phạt.  

         Nhân thân: N    16/7/2015 bị Tòa  n nhân dân hu ện  ắc  ình xử phạt 02 

năm 06 th n  tù, về tội: “Cưỡn  đoạt t i s n” v  tội: “Trộm cắp t i s n”, chấp h nh 

 n đến n    21/01/2017 về địa phươn  (đã xóa  n tích). 
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        Tạm  iam: Ngày 18/11/2021  

         ị c o có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: 

Ông Huỳnh Xuân M, sinh 1991 ( Vắng mặt) 

        Địa chỉ:Khu ph  H, thị trấn C, hu ện  ắc  ình, tỉnh  ình Thuận 

- N ười có quyền lợi v  n hĩa vụ liên quan 

1.Chị Chiêm Thị Mỹ N, sinh 1961( Vắng mặt) 

        Địa chỉ:Thôn H, xã N, hu ện  ắc  ình, tỉnh  ình Thuận. 

2.Chị  ùi Thị N H, sinh 1985( Vắng mặt) 

        Địa chỉ:Khu ph  4, thị trấn B, hu ện Tr, tỉnh Đồn  Nai 

 

NỘI   NG VỤ  N: 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ 

 n được tóm tắt như sau: Huỳnh Đức T, sinh năm 1994 ở khu ph  Xuân An 2, thị 

trấn Chợ Lầu, hu ện  ắc  ình, tỉnh  ình Thuận l  đ i tượn  n hiện ma tú , v o 

ngày 21/6/2021, T bị Côn  an thị trấn Chợ Lầu ra Qu ết định xử phạt vi phạm h nh 

chính với s  tiền 1.500.000 đồn , về h nh vi: “Trộm cắp t i s n”. Để có tiền mua 

ma tú  sử dụn  v  tiêu x i c  nhân nên T tiếp tục n   sinh ý định lấ  trộm t i s n 

của n ười dân b n lấ  tiền mua ma tú  sử dụn  v  tiêu x i c  nhân.  

Vào kho n  06  iờ 00 phút n    07/8/2021, Huỳnh Đức T đan  ở nh  tại khu 

ph  Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, hu ện  ắc  ình, tỉnh  ình Thuận thì Bùi Thị N 

H (Châu), sinh năm 1985 ở khu ph  4, thị trấn Tr n   om, hu ện Tr n   om, tỉnh 

Đồn  Nai điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, m u trắn  đen, biển 

s  60 8-129.95 đến nh  T rủ T đi mua ma tú  sử dụn , H nói H khôn  có tiền nên 

T rủ H đi trộm cắp t i s n của n ười dân b n lấ  tiền mua ma tú  sử dụn  thì H 

đồn  ý. T điều khiển xe mô tô biển s  60 8-129.95 của H chở H đi đến tịnh x  N 

Xuân ở cùn  khu ph , T nhìn thấ  tron  khuôn viên tịnh x  N Xuân  ần cổn  ra 

vào có để 07 tấm vỉ sắt hình chữ nhật của Huỳnh Xuân M, sinh năm 1991 ở khu 

ph  Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, hu ện  ắc  ình, tỉnh  ình Thuận đan  để tại 

đâ  khôn  có n ười trôn  coi nên T chạ  xe đến  ần nơi để 07 tấm vỉ sắt rồi dừn  

xe, T đi đến nơi để 07 tấm vỉ sắt còn H n ồi trên xe canh gác cho T, T dùn  ta  cầm 

từn  tấm vỉ sắt man  đến nơi xe H n ồi rồi đặt từn  tấm vỉ sắt lên  ên sau xe, sau 

khi lấ  xon  07 tấm vỉ sắt, T lên n ồi phía sau ôm  iữ 07 tấm vỉ sắt, H điều khiển 

xe chở T v  07 tấm vỉ sắt chạ  đi. Khi H điều khiển xe chở T v  07 tấm vỉ sắt chạ  

ra cổn  thì xe loạn  choạn  ngã xu n  đất, H, T v  07 tấm vỉ sắt n ã xu n  đất. T 

đứn  dậ  dựn  xe mô tô, ch n  tó rồi T dùn  ta  cầm từn  tấm vỉ sắt đặt lên  ên 

sau xe, sau khi đặt xon  07 tấm vỉ sắt lên sau  ên xe, T b o H lên n ồi phía sau ôm 

 iữ 07 tấm vỉ sắt, T cầm ta  l i, điều khiển xe chở H v  07 tấm vỉ sắt đến vựa thu 

mua phế liệu của Chiêm Thị Mỹ N, sinh năm 1961 ở thôn H, xã N, hu ện  ắc  ình, 

tỉnh  ình Thuận. T hỏi b  N: “Cô có mua sắt khôn ?”, b  N hỏi T: “sắt ở đâu”, T 

tr  lời: “sắt ở nh  đem b n” b  N nói: “Mua”. T dựn  xe, dùn  ta  cầm từn  tấm vỉ 
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sắt xu n  xe bỏ lên cân, b  N tính tiền được 610.000 đồn , b  N đưa cho T s  tiền 

610.000 đồn , T cầm lấ  s  tiền 610.000 đồn  b  N đưa rồi điều khiển xe chở H đi 

về. Trên đườn  đi đến câ  xăn  N thì T  hé v o đổ 10.000 đồn  xăn , T đưa cho H 

300.000 đồn , s  tiền 300.000 đồn  còn lại T cất  iữ. T tiếp tục điều khiển xe chở 

H về lại thị trấn Chợ Lầu, khi đến n ã ba Sôn  Mao (đườn  Qu c lộ 1A đi N) T 

dừn  xe, T giao xe cho H, H điều khiển xe đi về hướn  thị trấn Chợ Lầu còn T đón 

xe ôm đi đến thị trấn Phan Rí Cửa, hu ện Tu  Phon , tỉnh  ình Thuận nhờ một 

n ười phụ nữ (khôn  rõ lai lịch) mua giúp 03 tép ma túy (Heroin) với  i  300.000 

đồn , T sử dụn  tại chỗ 02 tép ma túy (Heroin), còn lại 01 tép ma tú  (Heroin), T 

bọc v o tron  n ười rồi đón xe ôm về lại nh . Huỳnh Xuân M ph t hiện mất 07 tấm 

vỉ sắt nên trình b o Côn  an thị trấn Chợ Lầu, n hi n ờ Huỳnh Đức T trộm cắp nên 

Côn  an thị trấn Chợ Lầu mời T l m việc, biết khôn  thể ch i c i nên T đã thừa 

nhận cùn  với  ùi Thị N H lấ  trộm 07 tấm vỉ sắt tại tịnh x  N Xuân vào ngày 

07/8/2021. ( út lục s  80-94, 105-108, 116-119) 

Theo Kết luận định  i  t i s n s  78/2021/HĐĐG-TTHS ngày 17/9/2021 của 

Hội đồn  định  i  t i s n tron  t  tụn  hình sự hu ện  ắc  ình, kết luận: 07 tấm vỉ 

sắt hình chữ nhật, mỗi tấm có kích thước (39,5 x 208)cm, tổn  trọn  lượn  l  96k , 

đơn  i  8.000 đồn /k , th nh tiền 768.000 đồn . ( út lục s  38)  

Về ta g, v t c ứ g: Côn  an thị trấn Chợ Lầu thu  iữ 07 tấm vỉ sắt hình chữ 

nhật, kích thước (39,5 x 208)cm, tổn  trọn  lượn  96k , chu ển  iao cho Cơ quan 

điều tra. Cơ quan điều tra  êu cầu định  i , sau khi định  i , Cơ quan điều tra đã 

 iao tr  cho bị hại Huỳnh Xuân M theo qu  định.( út lục s  30, 41) 

Xe mô tô biển s  60B8-129.95 do  ùi Thị N H l m chủ sở hữu, H dùng làm 

phươn  tiện đi trộm cắp t i s n nhưn  t i s n H và T trộm cắp khôn  đủ định lượn  

để khởi t  bị can đ i với  ùi Thị N H. Vì vậ , Cơ quan điều tra khôn  thu  iữ chiếc 

xe mô tô 60B8-129.95 để xử lý l  phù hợp. 

Về   ầ  dâ  s : N ười bị hại Huỳnh Xuân M đã nhận lại 07 tấm vỉ sắt hình 

chữ nhật, kích thước (39,5 x 208)cm, tổn  trọn  lượn  96k  do Cơ quan điều tra 

giao tr  v  khôn   êu cầu bồi thườn  nên khôn  xém xét  i i qu ết. 

Chiêm Thị Mỹ N dùn  s  tiền 610.000 đồn  để mua 07 tấm vỉ sắt do Huỳnh 

Đức T v   ùi Thị N H trộm cắp, sau khi bị Côn  an thị trấn Chợ Lầu thu  iữ 07 

tấm vỉ sắt.    N  êu cầu Huỳnh Đức T v   ùi Thị N H ho n tr  cho b  N s  tiền 

610.000 đồn .  

 

         Tại b n c o trạn  s  33/CT-VKS.HBB ngày 03/3/2022 của Viện kiểm s t 

nhân dân hu ện  ắc  ình đã tru  t  bị cáo Huỳnh Đức T về tội: “Trộm cắp t i s n”  

theo kho n 1 điều 173  ộ luật hình sự năm 2015 ( Đã được sửa đổi, bổ sun  năm 

2017). Kiểm s t viên Viện kiểm s t nhân dân hu ện  ắc  ình luận tội đ i với bị 

c o tại phiên tòa sơ thẩm,  iữ n u ên qu ết định tru  t  v  đề n hị Hội đồn  xét 

xử: 
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          Tu ên b :  ị cáo Huỳnh Đức T phạm tội: “Trộm cắp t i s n” theo kho n 1 

điều 173   ộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sun  năm 2017); 

        Áp dụn : Điểm a kho n 1 điều 173; điểm  h, s  kho n 1 điều 51; điều 38  ộ 

luật hình sự năm 2015 ( Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017);  

Xử    t:  ị c o Huỳnh Đức T từ 06 đến 09 tháng tù  

 Bị cáo Huỳnh Đức T khôn  tranh luận  ì, bị c o xin Hội đồn  xét xử xem 

xét  i m nhẹ hình phạt cho bị c o  

Hội đồn  xét xử, xét thấ  đề n hị đại diện Viện kiểm s t l  có căn cứ nên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

có cơ sở để xem xét. 

N  N  ỊN   Ủ       N: 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:
  

[1]Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an hu ện  ắc 

Bình,Điều tra viên,Viện kiểm s t nhân dân hu ện  ắc  ình,Kiểm s t viên trong quá 

trình điều tra, tru  t  đã thực hiện đún  về thẩm qu ền,trình tự, thủ tục qu  định của 

 ộ luật t  tụn  hình sự. Qu  trình điều tra, chuẩn bị xét xử v  tại phiên to  hôm 

nay,bị c o Huỳnh Đức T khôn  có ý kiến hoặc khiếu nại về h nh vi, qu ết định t  

tụn  của Cơ quan T h nh t  tụn , n ười T h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp ph p. 

[2] Về nội dun :  

 Tron   iai đoạn điều tra v  tại phiên toà hôm nay, bị c o Huỳnh Đức T đã 

thừa nhận: V o kho n  hơn 06  iờ 00 phút n    07/8/2021 tại tịnh x  N Xuân ở 

khu ph  Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, hu ện  ắc  ình, tỉnh  ình Thuận. ị c o 

Huỳnh Đức T cùn   ùi Thị N H thực hiện h nh vi lấ  trộm 07 tấm vỉ sắt trị  i  

768.000 đồn  của ôn  Huỳnh Xuân M thì bị ph t hiện, t i s n trộm cắp đã được thu 

hồi,  iao tr  cho Huỳnh Xuân M. 

Lời khai nhận tội của bị c o ho n to n phù hợp với lời khai của bị hại, n ười 

có qu ền lợi v  n hĩa vụ liên quan, c c t i liệu,chứn  cứ kh c đã thu thập tron  hồ 

sơ vụ  n. Như vậ , đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Huỳnh Đức T phạm tội “Trộm 

cắp t i s n”.Với h nh vi nêu trên, nhân thân của bị c o v  hậu qu  để lại, c o trạn  

của Viện kiểm s t nhân dân hu ện  ắc  ình đã tru  t  bị c o  về tội: “Trộm cắp t i 

s n” theo kho n 1 điều 173  ộ luật hình sự năm 2015 ( Đã được sửa đổi, bổ sun  

năm 2017) là có cơ sở v  đún  ph p luật. 

Bị c o ho n to n nhận thức được h nh vi chiếm đọat t i s n l  h nh vi n u  

hiểm cho xã hội ph i bị xử lý nhưn  do b n chất tham lam, tư lợi c  nhân v  xem 

thườn  ph p luật, bị c o đã phạm tội. Bị c o có nhân thân xấu.  ị c o phạm tội do 

lỗi c  ý trực tiếp. 

H nh vi phạm tội của bị c o khôn  nhữn  xâm hại trực tiếp đến qu ền sở 

hữu hợp ph p về t i s n của n ười bị hại m  còn  â   nh hưởn  xấu đến tình hình 

trật tự trị an tại địa phươn . Do đó,n hĩ nên tu ên cho bị c o một mức  n n hiêm 

khắc tươn  xứn  với tính chất, mức độ h nh vi phạm tội do bị c o  â  ra để c i tạo, 

 i o dục bị c o trở th nh côn  dân có ích cho xã hội đồn  thời để răn đe c c đ i 

tượn  kh c có ý đồ phạm tội tươn  tự. 
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        [3]Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tuy nhiên, xét sau khi phạm tội, 

bị cáo Huỳnh Đức T đã th nh khẩn khai b o, phạm tội nhưn   â  thiệt hại khôn  

lớn.Đâ  l  nhữn  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự được qu  định tại c c điểm 

h, s; kho n 1; Điều 51  ộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sun  năm 2017). 

Hội đồn  xét xử sẽ quan tâm để  i m nhẹ hình phạt cho bị c o.  

[4]Về trách nhiệm dân sự: 

   T i s n trộm cắp đã được thu hồi  iao tr  cho bị hại.  ị hại v  n ười có qu ền 

lợi v  n hĩa vụ liên quan cũn  khôn   êu cầu bồi thườn  nên HĐXX không xem 

xét 

[5]Về hình phạt bổ sung: 

 ị c o khôn  có thu nhập nên khôn  cần thiết  p dụn  hình phạt bổ sun  l  

phạt tiền đ i với bị c o.  

[6] Về án phí: Bị cáo Huỳnh Đức T ph i nộp  n phí hình sự sơ thẩm theo qu  

định của ph p luật 

[7]Về quyền kháng cáo:  ị cáo, bị hại, n ười có qu ền lợi v  n hĩa vụ liên 

quan có qu ền kh n  c o theo qu  định tại Điều 331, Điều 333 của  ộ luật T  tụn  

hình sự. 

Vì c c lẽ trên, 

       ỊN : 

Căn cứ v o: Kho n 1, Điều 268; Kho n 1, Điều 269  ộ luật T  tụn  hình sự 

năm 2015. 

 uyê  bố:  ị cáo Huỳnh Đức T phạm tội: “Trộm cắp t i s n”. 

   dụ g: Kho n 1 điều 173 ; Điểm h, s; kho n 1; điều 51; điều 38  ộ luật 

hình sự năm 2015  ( Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017);  

                Xử    t:  ị c o Huỳnh Đức T 09 (Chín ) tháng tù.Thời hạn tù tính từ n    

18/11/2021 

        Áp dụn : Kho n 2  Điều 135  ộ luật t  tụn  hình sự; điểm a, kho n 1 Điều 23 

N hị qu ết s  326/2016/ U TVQH14 của Ủ  ban thườn  vụ qu c hội qu  định về 

mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí v  lệ phí tòa  n. 

         Bị c o Huỳnh Đức T ph i nộp 200.000 đồn   n phí HSST  

         Bị cáo được qu ền kh n  c o tron  thời hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n. Bị 

hại, n ười có qu ền lợi v  n hĩa vụ liên quan vắn  mặt được qu ền kháng cáo trong 

thời hạn 15 n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc niêm  ết b n án.  

  

           

Nơi nhận:                                                        

- VKSND tỉnh  ình Thuận; 

- VKSND hu ện  ắc  ình;                                                  

- Công an huyện  ắc ình;                                             

- Chi cục THADS hu ện  ắc  ình; 

-  ị c o, bị hại, liên quan 

- Lưu Hồ sơ vụ  n, V.P. 

 

 M.  ỘI  ỒNG XÉ  XỬ SƠ   ẨM 
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